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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 26/11/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	7989
	Mai Hửu Nhường
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	2 
	8410
	Mai Thanh Lâm
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3 
	8417
	Bùi Công Dưỡng
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4 
	8487
	Lê Ngọc Thành
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5 
	8539
	Ngô Thị Minh Huyền
	Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6 
	8540
	Trịnh Quang Vinh
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7 
	8540
	Phạm Thị Hiến
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	8 
	8541
	Lê Văn Thích
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	8543
	Nguyễn Thông Thái
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	10 
	8547
	Hoàng Văn Hùng
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11 
	8548
	Phan Văn Khôi
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12 
	8549
	Bùi Duy Đức
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13 
	8551
	Ngô Tất Thành
	Bảo Ninh, Đồng Hới,Quảng Bình

	14 
	8555
	Lê Công Lực
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	15 
	8560
	Phạm Thị Hoài Trang
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16 
	8562
	Lê Đình Phương
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	8597
	Lê Văn Bắc
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	8621
	Nguyễn Duy Hoảnh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	8622
	Đinh Thị Thúy Lương
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	20 
	8623
	Nguyễn Văn Đại
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	21 
	8624
	Trần Phi Hùng
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	8625
	Nguyễn Duy Cường
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	8626
	Nguyễn Duy Cương
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	8627
	Nguyễn Minh Hùng
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	8629
	Trần Trọng Minh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	8630
	Phạm Tiến Dũng
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	27 
	8631
	Lê Thị Thúy Nhung
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	28 
	8633
	Lê Văn Hiền
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	8635
	Nguyễn Thị Phú
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	30 
	8637
	Mai Thị Tố Loan
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	31 
	8638
	Nguyễn Văn Tùng
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	8639
	Phan Thị Thanh Tâm
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	8642
	Lương Đình Thảo
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	34 
	8643
	Nguyễn Thị Hà
	Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình

	35 
	8644
	Nguyễn Thị Thùy Dâng
	Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình

	36 
	8645
	Lê Đình Tiến
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	37 
	8646
	Trịnh Thế Hanh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	8648
	Nguyễn Đức Tuấn
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	39 
	8649
	Vi Đại cường
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	40 
	8651
	Bùi Minh Đức
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	41 
	8653
	Nguyễn Văn Chiến
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	42 
	8654
	Nguyễn Quý Dương
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43 
	8655
	Lê Tú Anh
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	44 
	8656
	Lê Văn Thống Nhất
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45 
	8656
	Hoàng Quang Dũng
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới,Quảng Bình

	46 
	8657
	Cao Ngọc Ánh
	Bắc Lý, Đồng Hới,Quảng Bình

	47 
	8658
	Phạm Thanh Tịnh
	Đồng Sơn, Đồng Hới,Quảng Bình

	48 
	8661
	Trần Trung Hiếu
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	49 
	8662
	Nguyễn Văn Ngọc
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	50 
	8664
	Nguyễn Văn Phú
	Bắc Lý, Đồng Hới,Quảng Bình

	51 
	8666
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới,Quảng Bình

	52 
	8667
	Tưởng Thanh Tuấn
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	53 
	8671
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	54 
	8676
	Nguyễn thị Mỹ Linh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	55 
	8678
	Nguyễn Văn Lợi
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	56 
	8679
	Nguyễn Văn Cường
	Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	57 
	8680
	Nguyễn Thanh Phương
	Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	58 
	8681
	Hoàng Khắc Vũ
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	59 
	8683
	Đoàn Văn Phùng
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	60 
	8684
	Mai Thị Thảo
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	61 
	8686
	Nguyễn Thị Minh Thư
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	62 
	8690
	Trần thị Thu Hương
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	63 
	8696
	Trương Tấn Hóa
	Kiến giang, Lệ Thủy, Quảng Bình


